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Tóm tắt: Khi thế giới ngày càng phát triển đặc biệt là khi bước vào thời đại công nghệ 4.0 - 
nơi mà công nghệ có tầm quan trọng hàng đầu thế giới. Mọi thứ về công nghệ được quan tâm 
và phát triển một cách mạnh mẽ, trong đó có nền công nghệ smartphone. Smartphone phát 
triển kèm theo nhu cầu của con người ngày càng cao đặc biệt là đối với các thiết bị mà họ sở 
hữu và để có thể đáp ứng được điều đó thì nhà sản xuất luôn phát triển và áp dụng những công 
nghệ mới mẽ vào chiếc smartphone của mình. Song để thiết bị có thể hoạt động tốt cũng như 
tối ưu được hết khả năng cần có nhiều công nghệ cũng như phần cứng mạnh mẽ và có thể nói 
một trong những công nghệ không thể thiếu trên smartphone đó chính là công nghệ cảm biến. 
Công nghệ cảm biến không dễ dàng nhìn thấy tuy nhiên nó luôn được trang bị cũng như ẩn đi 
khỏi bên ngoài của thiết bị để mang đến vẻ gọn gàng cho chiếc smartphone cũng vì thế mà 
người dùng khó có thể biết hết được vì vậy để người dùng có thể tận dụng được những chức 
năng đó một cách có hiệu quả thì ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu, phân tích và nêu lên tầm quan 
trọng của những công nghệ cảm biến được trang bị trên smartphone. Sau khi nắm được cách 
hoạt động của những cảm biến ấy sẽ giúp rất nhiều cho việc trải nghiệm thiết bị của người 
dùng một cách hiệu quả nhất.

Từ khóa: Smartphone, cảm biến, người dùng.

Abstract: As the world grows more than ever before, especially when it comes to 
technology 4.0 with the surprime position o f it. Everything about technology is concerned and 
developed strongly, including the smartphone technology. Increasing human needs, especially 
for the devices they own motivate manufacturers to keep developing and applying powerful new 
technologies into their products. To optimize capabilities and working efficiency, it is necessary 
to have many powerful technologies and hardware. Sensor technology is one o f the 
indispensable technologies on smart phones . Sensor technology is not easy to recognize 
because it is always equipped and hidden from the outside o f the device to bring a neat look to 
the smart phone so that users can hardly know. I f  we can take advantage o f those functions 
effectively, we will learn, analyze and raise the importance o f the sensor technologies equipped 
on smart phones. Understanding how those sensors work will help enhancing the user's device 
experience in the most effective way.

Keywords: Smartphone, sensor, user.
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1. Giới thiệu

Công nghệ phát triển kéo theo mọi sự phát triển khác đặc biệt là các công nghệ thông 
minh trong đó có smartphone cũng như các công nghệ cảm biến. Ở cuộc sống hằng ngày ta vẫn 
hay nghe các thiết bị IoT được trang bị các cảm biến để có thể nhận biết được các vấn đề vật lý 
thì ở hiện tại với sự phát triển của công nghệ như vậy các nhà sản xuất cũng không ngần ngại 
đưa các công nghệ cảm biến đó vào chiếc smartphone để nó có thể hoạt động hiệu quả cũng 
như trở nên đặc biệt hơn với các chức năng khác biệt so với các thiết bị ở các phiên bản trước. 
Có rất nhiều công nghệ cảm biến trên thị trường cũng như rất nhiều nhà sản xuất smartphone 
và gần như không có chiếc smartphone nào trang bị giống nhau về mặt cảm biến cả. Mỗi 
smartphone sẽ được trang bị các cảm biến khác nhau tùy vào hãng sản xuất cũng như giá thành 
của sản phẩm. Vì vậy, để có thể tìm hiểu được hết tất cả các cảm biến trên mỗi chiếc smartphone 
là một điều vô cùng khó. Cũng vì thế mà ở bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu các công nghệ 
cảm biến đã được trang bị trên tất cả các dòng smartphone cũng như xem chúng được ứng dụng 
trên các phân khúc thiết bị nào. Ngoài ra, không chỉ phân loại và so sánh các công nghệ cảm 
biến trên smartphone, bài viết cũng sẽ đề cập đến các công nghệ cảm biến có thể có trong tương 
lai do giới công nghệ đang nghiên cứu và có thể một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ tiếp cận 
được với những công nghệ cảm biến siêu việt ấy.

2. Công nghệ cảm biến được trang bị trên smartphone

Một chiếc smartphone ngoài vẻ bề ngoài cần có một cấu hình phần cứng kèm theo đó là 
các phần mềm được trang bị cùng hoạt động với nhau để thực hiện các chức năng thông minh 
một cách có hiệu quả. Công nghệ cảm biến là một phần vô cùng quan trọng của bất kỳ chiếc 
smartphone nào. Nếu như một chiếc smartphone nào đó thiếu đi công nghệ cảm biến sẽ dẫn đến 
việc smartphone đó sẽ bớt thông minh đi trong các thao tác của người dùng như nghe gọi, chơi 
game, dò đường, chụp ảnh,... Vì vậy mà công nghệ cảm biến là một phần không thể thiếu đối 
với smartphone. Chẳng những không thể thiếu mà một chiếc smartphone cần phải trang bị trên 
nó từ 5 đến 8 công nghệ cảm biến trở lên. Ngày nay có rất nhiều công nghệ cảm biến smartphone 
trên thị trường với nhiều loại công nghệ cũng như nhiều phân cấp và cách hoạt động khác nhau. 
Có những cảm biến chúng ta có thể thấy nó từ bên ngoài cũng có những cảm biến rất nhỏ và 
không thể nào thấy hay chạm được từ bên ngoài thiết bị vì vậy để có thể thấy được hết những 
cảm biến đó ta sẽ phân tích cũng như xem những cảm biến ấy nằm ở đâu và có những chức 
năng gì khi được trang bị trên smartphone.

2.1. Cảm biến tiệm cận (Proximity Sensor)

Công nghệ cảm biến tiệm cận có lẽ là công nghệ dễ gần nhất với tất cả người dùng 
smartphone khi gần như công nghệ cảm biến này được trang bị cho mọi thiết bị từ thấp cho đến 
trung hay cận cao cấp và thậm chí các thiết bị cao cấp vẫn sử dụng một loại cảm biến như vậy. 
Công nghệ cảm biến tiệm cận là loại cảm biến được đặt ở mặt trước của mỗi chiếc smartphone 
để phát hiện khi có vật thể gì đó đến gần cảm biến hay màn hình thiết bị (Hientk - 2019).
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Về nguyên lý hoạt động, công nghệ cảm biến tiệm cận sẽ phát ra một ánh sáng như tia hồng 
ngoại hay một chùm trường điện từ, sau đó cảm biến sẽ giám sát xem người dùng có đang đưa 
smartphone lại gần mình hay không. Nếu như phát hiện có vật đang ở gần cảm biến, công nghệ 
này sẽ kích hoạt các chức năng được gắn với cảm biến tiệm cận (Hoàng Quốc Tuân - 2019). 
Về chức năng, công nghệ cảm biến tiệm cận có chức năng chính mà gần như mọi người dùng 
smartphone đều có thể thấy cũng như nhận biết được chính là chức năng tắt màn hình mỗi khi 
người dùng áp thiết bị vào tai để nghe điện thoại, cảm biến này còn có một số chức năng khác 
như kiểm soát việc nghe nhạc của người dùng với việc người dùng cài đặt thêm ứng dụng bổ 
trợ và sau khi cài đặt xong người dùng hoàn toàn có thể thiết lập để cho việc nghe nhạc hoàn 
toàn điều khiển được bằng công nghệ cảm biến, cũng là một chức năng liên quan đến việc nghe 
gọi chính là tự động trả lời cuộc gọi khi điện thoại đến gần tai người dùng tuy nhiên ở đây chức 
năng này chỉ có sẵn trên các smartphone OPPO và những smartphone khác muốn sử dụng thì 
cần phải cài đặt các ứng dụng để hỗ trợ, không chỉ vậy cảm biến tiệm cận còn thực hiện được 
một chức năng mà có lẽ người dùng cũng rất khi sử dụng đó là tự động mở và khóa màn hình 
điện thoại khi mà vào một lúc nào đó nút nguồn của điện thoại bị hư hỏng và không có thời 
gian cho việc sửa chữa thì người dùng có thể cài đặt ứng dụng và dựa vào công nghệ cảm biến 
này để có thể thực hiện thao tác thay thế cho nút vật lý và cách hoạt động chính là thiết bị sẽ 
được tắt hoặc mở khóa khi có vật cản trước cảm biến trong một thời gian nhất định (Nguyễn 
Ánh Tuấn - 2017).

2.2. Cảm biến con quay hồi chuyển (Gyroscope Sensor)

Cảm biến con quay hồi chuyển chính là cảm biến kiểm soát chuyển động của smartphone 
(vị trí, mức độ xoay và độ nghiêng của smartphone). Cảm biến con quay hồi chuyển cũng là 
một loại cảm biến khá phổ biến với mọi loại smartphone tuy nhiên nó không được thiết kế ra 
bên ngoài cho người dùng nhìn thấy dẫu vậy người dùng vẫn có thể được nghe thấy khi lần đầu 
tiên nó được áp dụng trên chiếc iPhone 4 của Apple và được nhắc đến trong buổi ra mắt sản 
phẩm (Domin Võ - 2017). Về nguyên lý hoạt động, con quay hồi chuyển là một cảm biến có 
kích thước rất nhỏ cho nên rất dễ dàng nhận thấy được sự thay đổi về vị trí hay độ nghiêng của 
smartphone, cảm biến con quay hồi chuyển được sử dụng trên smartphone là để phát hiện các 
hướng của thiết bị khi người dùng sử dụng vì nó đi ngược lại với trọng lực của trái đất cho nên 
sẽ di chuyển ngược lại so với sự thay đổi đến từ người dùng, khi smartphone đang nằm trên 
một mặt phẳng cân bằng thì chỉ số của con quay hồi chuyển sẽ là 0. Bất kỳ một chuyển động 
nhỏ nào đối với smartphone thì cũng sẽ kích hoạt được con quay hồi chuyển (Hoàng Quốc Tuân - 
2017). Ví dụ về con quay hồi chuyển, điển hình là khi ta chơi các game như đua xe thì việc 
nghiêng màn hình cũng sẽ tác động đến vị trí cũng như hướng đi của chiếc xe trong game giúp 
người dùng sẽ có một cảm giác chơi game chân thật và hấp dẫn hơn, một việc làm dễ thấy hơn 
đó chính là khi ta xem phim ảnh thì việc nằm xuống hay xoay màn hình ngang cũng sẽ làm cho 
trình phát video, chế độ xem ảnh xoay theo. Không chỉ thế con quay hồi chuyển còn phát huy 
hiệu quả khi ta sử dụng la bàn, việc quay hướng khi chạy xe cũng sẽ nhạy bén và giúp chúng ta
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có được hướng đi chính xác hơn khi mà con quay hồi chuyển kết hợp với gia tốc kế và đó chính 
là công dụng của con quay hồi chuyển (init.edu - 2013).

2.3. Cảm biến khí áp (Barometer Sensor)

Công nghệ cảm biến khí áp, loại cảm biến dùng để đo áp suất khí quyển. Tuy nhiên loại 
cảm biến này vẫn được trang bị trên smartphone. Có lẽ người dùng sẽ thắc mắc vì đây là loại 
cảm biến có thể nói là không cần thiết đối với việc đo khí áp để dự báo thời tiết trên smartphone 
vì hiện nay đa số các smartphone đã có thể lấy thông tin thời tiết từ internet và thậm chí thông 
tin này còn chính xác hơn vì được đo và cập nhật liên tục bởi các trung tâm dự báo. Mặt dù vậy, 
loại cảm biến này vẫn được hầu hết các nhà sản xuất smartphone trang bị lý do là bởi vì khi kết 
hợp cảm biến khí áp với cảm biến GPS, la bàn và cảm biến gia tốc (đề cập phía dưới) sẽ giúp 
người dùng smartphone sử dụng la bàn, bản đồ có được độ chính xác hơn về tốc độ cũng như 
là vị trí (Hoàng Quốc Tuân - 2017)

2.4. Cảm biến gia tốc (Accelerometer Sensor)

Công nghệ cảm biến gia tốc, là loại cảm biến chịu trách nhiệm phát hiện sự di chuyển của 
điện thoại so với môi trường. Cảm biến gia tốc hoạt động gần giống với cảm biến con quay hồi 
chuyển đó chính là tương tác với sự di chuyển của smartphone, khi smartphone được di chuyển 
hay thay đổi vị trí bởi người dùng như xoay, nghiêng hay lắc thì sẽ lập tức được cảm biến phát 
hiện và smartphone sẽ thực hiện các chức năng được cài đặt liên quan đến việc thay đổi đó. 
Vẫn là kết hợp với các công nghệ cảm biến khác như cảm biến GPS, cảm biến khí áp và cảm 
biến từ kế để xây nên một la bàn hoàn chỉnh. Cảm biến gia tốc sẽ phát hiện sự di chuyển của 
smartphone dựa trên trục XYZ. Ví dụ như khi ta nhấc smartphone lên màn hình sẽ sáng và khi 
úp xuống màn hình sẽ được tự động tắt. Ngoài ra vì cách hoạt động giống cảm biến con quay 
hồi chuyển cho nên cảm biến gia tốc cũng có được các chức năng để hỗ trợ việc chơi game đua 
xe, bắn súng với khả năng xoay màn hình, camera (Dũng - 2017).

2.5. Cảm biến từ (Geomagnetic Sensor)

Công nghệ cảm biến từ, cảm biến từ là một loại cảm biến quan trọng đối với các 
smartphone Android tuy không thể hiện được các chức năng chính những khi cảm biến từ kết 
hợp với các cảm biến khác như cảm biến GPS, cảm biến khí áp sẽ giúp la bàn hoạt động tốt 
hơn. Cảm biến từ trên smartphone còn có thể dùng để đo từ trường và nhận biết cường độ của 
từ trường. Ngoài ra dựa vào tính chất các chất phi kim loại như chất lỏng (xăng, dầu, nước) và 
các khói bụi không tương tác với từ trường nên khi cài đặt một số ứng dụng hỗ trợ riêng biệt 
cảm biến từ có thể dò, tìm được đồ kim loại như móc khóa, đồng hồ bị lạc mất nhờ khả năng 
đo từ trường như một thiết bị chuyên dụng (Domin Võ - 2017).

2.6. Cảm biến GPS (GPS Sensor)

Cảm biến GPS, một loại cảm biến quan trọng thường được sử dụng trong quân sự với 
chức năng để xác định vị trí kẻ thù cũng như để thực hiện bắn phá bằng vũ khí hạt nhân.
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Tuy nhiên các nhà sản xuất smartphone vẫn có thể tận dụng khả năng định vị vị trí của cảm 
biến này để có thể áp dụng lên smartphone của mình để thực hiện các công việc phù hợp. Về 
nguyên lý hoạt động, cảm biến GPS trên smartphone sẽ dựa trên tín hiệu vị trí từ vệ tính để có 
thể xác định được vị trí của chiếc smartphone. Và chức năng chính của cảm biến GPS chính là 
khả năng định vị vị trí và điều hướng thiết bị khi đang hoạt động trên một bản đồ 
(Lequydon.PDF - 2021).

2.7. Cảm biến ánh sáng (Ambient Light Sensor)

Công nghệ cảm biến ánh sáng, loại cảm biến được trang bị ở màn hình trước của các 
smartphone và gần như tất cả các smartphone đều được trang bị loại cảm biến này. Cảm biến 
ánh sáng sẽ cảm nhận ánh sáng của môi trường để tiến hành điều chỉnh ánh sáng của màn hình 
thiết bị nhằm tiết kiệm pin cũng như là phù hợp với mắt người dùng. Về nguyên lý hoạt động, 
Cảm biến ánh sáng sẽ hoạt động theo nguyên lý “vị trí tuyệt đối” nghĩa là nhận dạng được 
cường độ ánh sáng bằng các đi-ốt quang học khác nhau và sau khi nhận dạng được quang phổ 
thì sẽ tiến hành điều chỉnh cho cường độ ánh sáng phù hợp. Tuy nhiên, có thể nói đây là loại 
cảm biến rất ít được người dùng sử dụng vì do mỗi người dùng có một khả năng nhìn khác nhau 
nên việc thay đổi ánh sáng quá sáng hay quá tối sẽ khiến người dùng khó chịu vì thế người ta 
thường chọn cách tắt chức năng tự động điều chỉnh ánh sáng màn hình đi và sử dụng độ sáng 
do mình mong muốn (Hoàng Quốc Tuân - 2017).

2.8. Cảm biến Camera (Camera Sensor)

Công nghệ cảm biến camera, đây có lẽ là loại cảm biến được nhắc đến nhiều nhất đối với 
chiếc smartphone. Cảm biến camera là một thành phần vô cùng quan trọng cùng với độ phân 
giải và chất lượng ống kính để tạo nên một hệ thống camera hoàn chỉnh cho một chiếc 
smartphone. Cảm biến camera giúp cho tấm ảnh có chất lượng cao hơn, màu sắc và độ chi tiết 
chân thật hơn. Một cảm biến camera bao gồm hàng triệu tế bào nằm phía bên trong chiếc cảm 
biến nhỏ xíu và khi ánh sáng đi qua lúc người dùng chụp ảnh, các tế bào ấy sẽ tạo ra điện tích, 
sau đó hệ thống camera sẽ nhờ vào các thuật toán để lọc màu và xử lý để cho ra một bức ảnh 
hoàn chỉnh. Có hai loại cảm biến camera phổ biến trên thị trường hiện nay là CCD và CMOS, 
đây là hai loại cảm biến có giá thành rẻ cũng như khả năng chụp nhanh, tiết kiệm pin nên được 
trang bị trên hầu hết các smartphone có trên thị trường (FPT Shop - 2017).

Một cảm biến camera tốt là một cảm biến có kích thước lớn, đây là điều đã được các nhà 
sản xuất smartphone nhấn mạnh, để có thể hiểu được điều đó ta sẽ tìm hiểu đối với việc chụp 
ảnh điều gì quan trọng nhất. Và đó chính là ánh sáng, không có yếu tố nào có ảnh hưởng lớn 
hơn ánh sáng cả, chất lượng tấm ảnh sẽ được ảnh hưởng bởi ánh sáng mà chiếc cảm biến thu 
được vì vậy để có thể thu được nhiều ánh sáng thì ta cần có một chiếc cảm biến với kích thước 
lớn. Cảm biến lớn hơn sẽ giúp cho máy ảnh thu được ánh sáng tốt hơn, dãy tương phản cũng 
như là độ trong của ảnh được chân thật hơn. Phần lớn trên thị trường hiện nay các cảm biến đều 
có kích thước khoảng 1/2.55 inch , một số smartphone có kích thước cảm biến lớn hơn nữa và
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cũng sẽ tùy vào hệ thống cũng như thuật toán mà nó trang bị. Điển hình là chiếc Huawei P40 ở 
các phiên bản đều được trang bị cảm biến lên đến 1/1.28 inch lớn nhất thị trường hiện nay, đây 
cũng là chiếc camera gần như là số 1 ở trên thị trường xét về mặt chất lượng chụp ảnh, camera 
từ smartphone này có thể chụp thấy rõ được vật thể ở các nhà cao tầng đối diện hay thậm chí 
người ta còn đem đi để chụp trăng, sao, dải thiên hà trên bầu trời với một chất lượng ảnh không 
thể bàn cải (Dienmaycholon - 2018).

Kích thước cảm biến các 
smartphone phổ biến hiện nay 

(tính theo đường chéo)

ĐV: Inch -----------------------------------------

0 0.2 0.4 0.6 0.8

■ Google Pixel

■ iPhone 11

■ Oppo X2 Pro

■ Samsung Galaxy S20 Ultra

■ Vivo X50 Pro

■ Huawei P40

Hình 1: Kích thước cảm biến của một số smartphone phổ biến hiện nay
Xét về công nghệ cảm biến camera có thể thấy được trên thị trường hiện nay đang nổi bật 

nhất chính là chiếc smartphone Huawei P40 đã đề cập. Ngoài ra xét về chuyên sản xuất cảm 
biến có thể kể đến Samsung và Sony. Chiếc Samsung Galaxy S20 Ultra đang dẫn đầu thị trường 
với chiếc cảm biến 1/1.33 cùng với đó là chiếc smartphone Xiaomi Mi 10T Pro đang được đánh 
giá rất cao trên thị trường. Bên cạnh đó nhà OPPO cũng có một sản phẩm mang tên Find X2 
Pro với cảm biến 1/1.14 do Sony sản xuất cũng không kém cạnh. Một chiếc smartphone sẽ chụp 
ảnh tốt khi được trang bị một cảm biến tốt cùng với các thuật toán xử lý màu, chi tiết, tốc độ 
chụp của thiết bị... Vì vậy tuy trên thị trường có nhiều thiết bị dùng chung một hệ thống cảm 
biến nhưng vẫn cho ta thấy được sự khác biệt về tấm ảnh đó là do mỗi nhà sản xuất sẽ có một 
trường phái riêng về xử lý ảnh của mình là điều không hề lạ lùng (Duyet Nguyen - 2020).

2.9. Cảm biến vân tay (Fingerprint Sensor)

Cảm biến vân tay, có lẽ đây là công nghệ cảm biến được nhiều người biết đến cũng như 
là dễ nhìn thấy nhất trong tất cả các loại công nghệ cảm biến. Đây không phải là loại công nghệ 
quá thấp tuy nhiên gần như mọi smartphone bây giờ đều được trang bị loại cảm biến này tùy 
thuộc vào giá thành mà sẽ được trang bị loại cảm biến thích hợp. Có thể nói công nghệ cảm
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biến vân tay phát triển khá sớm từ năm 2011 trên chiếc smartphone Motorola Mobility Atrix 
4G. Tuy nhiên đây là hãng smartphone không quá nổi bật nên công nghệ này cũng không được 
quan tâm lắm cho đến khi Apple áp dụng công nghệ này lên chiếc iPhone 5S của mình còn gọi 
là “Touch ID”. Tiếp đó, Apple gần như áp dụng lần lượt lên các sản phẩm sau này như iPhone 6, 
iPhone 7, iPhone s, iPhone X, iPhone XS và cả iPhone 11, thì ở các sản phẩm cao cấp sau này 
Apple đã tích hợp Touch ID vào nút Home thay vì phải nhập mật khẩu thì người dùng chỉ cần 
chạm tay vào là đã có thể mở khóa (Đoàn Huỳnh Bảo Duy - 2015). Không chịu kém cạnh nhà 
Apple, khi mà công nghệ này đã được người dùng rất quan tâm đến thì các hãng sản xuất khác 
cũng áp dụng lên chính chiếc smartphone của mình. Đa phần các thiết bị Android sẽ được trang 
bị cảm biến vân tay ở phía sau (mặt lưng) vì giá thành tương đối có thể trang bị trên các thiết 
bị tầng lớp thấp và cận cao cấp, đối với các thiết bị cao cấp của các hãng như Samsung hay 
OPPO thì công nghệ này cũng đã được đem ra trước và đặt phía trong màn hình để tạo nên sự 
cao cấp cũng như tiện lợi của có. Ngoài ra, cũng có một số thiết bị áp dụng cảm biến vân tay 
như này nhưng lại đặt ở cạnh bên như các smartphone nhà Sony (Thắng Phạm - 2G19).

Về nguyên lý hoạt động của cảm biến vân tay, khi người dùng lần đầu tiên cài đặt thì 
smartphone sẽ dựa vào cảm biến vân tay để lưu lại dấu vân tay của người dùng và đưa vào bộ lưu 
trữ vân tay. Những lần tiếp theo khi người dùng muốn sử dụng smartphone chỉ cần đặt ngón tay 
của mình vào vị trí cảm biến, lập tức hệ thống sẽ tiến hành so sánh với dấu vân tay mẫu đã được 
cài đặt và chỉ cần trùng khớp thì smartphone sẽ được mở khóa mà không cần dùng đến mật khẩu. 
Cũng vì không cần dùng đến mật khẩu cho nên có thể nói từ khi áp dụng cảm biến vân tay vào 
smartphone thì độ bảo mật cũng được nâng cấp lên rất nhiều, dấu vân tay là loại bảo mật khó có 
thể bị bẻ khóa đặc biệt là đối với các cảm biến vân tay cao cấp (Hữu Thắng - 2G2G).

Về phân loại, cảm biến vân tay được trang bị trên hầu hết các smartphone với mọi giá 
thành. Vì vậy sẽ có nhiều loại cảm biến khác nhau tùy vào độ cao cấp của chiếc smartphone đó. 
Theo nguyên lý hoạt động ta có thể phân loại như sau:

Cảm biến quang học: Bảo mật vân tay quang học, công nghệ đã có khá lâu có thể tìm 
thấy trên các thiết bị tầm trung như Vivo V11, Xiaomi Mi 9 hay Samsung Galaxy A50... Cách 
thức hoạt động, cũng như vân tay thông thường sau khi cài đặt và đặt ngón tay vào ở đây là 
màn hình phía trước thì công nghệ này sử dụng ánh sáng để quét vân tay người dùng và so sánh 
với vân tay được lưu trữ trước đó để thực hiện mở khóa thiết bị. Như đã kể ở trên thì các dòng 
máy tầm trung và giá rẻ thuộc Vivo, OPPO, Samsung, Xiaomi,... muốn có được công nghệ hiện 
đại để thay đổi việc quét vân tay ở sau máy sẽ được trang bị công nghệ này. Ưu điểm, bảo mật 
vân tay quang học gần như chỉ có ưu điểm khi làm gọn thiết kế của thiết bị nhờ vào việc đ em 
chỗ quét vân tay đặt phía dưới màn hình thay vì phía sau hay cạnh bên của thiết bị. Nhược điểm, 
bảo mật này có tốc độ mở khóa khá chậm so với bảo mật vân tay thông thường và bảo mật vân 
tay siêu âm khi phải tốn nhiều thời gian cho việc quét và so sánh kèm theo đó bảo mật này 
chính là sử dụng hình ảnh quang học được lưu trữ ở dạng 2D cho nên vẫn có thể bị qua mặt và 
bẻ khóa (Nghệ An Đông - 2G2G).
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Cảm biến sóng siêu âm: công nghệ được áp dụng đầu tiên trên Samsung galaxy S10 và 
S10+. Bảo mật này cao cấp hơn so với bảo mật vân tay thông thường và bảo mật vân tay quang 
học vì được sử dụng sóng âm tần số cao để thực hiện việc nhận dạng vân tay. Cách thức hoạt 
động, sau khi cài đặt vân tay và tiến hành mở khóa thì công nghệ sẽ sử dụng sóng âm tần số 
cao để có thể quét vào ngón tay thông qua một camera phía dưới màn hình ghi lại đường vân 
tay, lỗ chân lông của người dùng sau đó được sóng siêu âm lưu trữ và nhận diện để tiến hành 
mở khóa. Ưu điểm, bảo mật này còn có thể nhận dấu vân tay cả trường hợp ngón tay bị ướt hay 
bẩn, việc sử dụng sóng siêu âm làm cho tốc độ mở khóa cũng như khả năng bảo mật cao hơn 
nhiều so với bảo mật quang học vì bảo mật siêu âm ghi lại được mọi đường nét vân tay và lưu 
trữ ở dạng 3D thay vì chỉ là quét bề mặt vân tay như bảo mật vân tay quang học. Nhược điểm, 
mặt dù là công nghệ cao tuy nhiên việc sử dụng sóng âm vẫn cho một tốc độ chậm hơn so với 
bảo mật điện dung thông thường và với một công nghệ như vậy sẽ tốn một mức giá rất cao cho 
các thiết bị được trang bị (Nghệ An Đông - 2020).

Cảm biến điện dung: hay còn còn gọi là bảo mật vân tay dưới màn hình (nằm phía dưới 
lớp kính), đây chính là phiên bản nâng cấp của bảo mật vân tay truyền thống (mặt sau). Công 
nghệ bảo mật này được biết đến đầu tiên trên Samsung Galaxy S10 tháng 2/2019 hay Huawei 
P30 Pro vào tháng 4/2019. Về nguyên lý hoạt động, cảm biến vân tay điện dung được trang bị 
một lưới điện dưới màn hình và sẽ có một dòng điện nhỏ chạy bên trong nó, khi có vân tay của 
người dùng chạm vào điện dung sẽ thay đổi và sẽ tái tạo được mẫu vân tay người dùng với toàn 
bộ chi tiết và áp dụng cho việc nhận dạng, xử lý chức năng sau này. Việc áp dụng bảo mật vân 
tay dưới màn hình chủ yếu để làm hoàn thiện thiết kế smartphone, loại bỏ phần quét vân tay ở 
phía sau để làm thiết kế smartphone được đơn giản mà cao cấp hơn. Tuy là để phục vụ thiết kế 
hoàn mỹ hơn của một chiếc smartphone nhưng bảo mật vân tay dưới màn hình vẫn là loại bảo 
mật cao cấp và những thiết bị cao cấp mới được trang bị nên đây là một cảm biến rất đáng để 
sử dụng (msmobile - 2019).

Biểu đồ cột ngang thể hiện 
khả năng bảo mật của các cảm biến vân tay

Điểm

S 6 7 8 9 10

■ Cảm biến sóng siêu âm Cảm biến điện dung

■ Cảm biến quang học

Hình 2: Biểu đồ thể hiện khả năng bảo mật của các cảm biến vân tay
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2.10. Cảm biến chống rung dịch chuyển

Sau cùng chính là công nghệ cảm biến chống rung dịch chuyển, có thể nói đây là công 
nghệ là mới nhất cũng như là được trang bị trên chiếc smartphone cao cấp nhất đến từ nhà 
Apple. Công nghệ nghệ cảm biến chống rung dịch chuyển được áp dụng trên chiếc iPhone 12 
vừa được ra mắt gần đây. Cảm biến chống rung dịch chuyển, một công nghệ mới và gần như 
chưa có smartphone nào áp dụng vì cách hoạt động của nó không giống với cách hoạt động của 
các cảm biến thông thường chính là dịch chuyển ống kính camera ngược lại với sự chuyển động 
của người chụp ảnh, đây là công nghệ được áp dụng lên hầu hết các smartphone cũng như là 
các camera cao cấp như Canon và Nikon. Còn công nghệ chống rung dịch chuyển thì lại có 
cách hoạt động là dịch chuyển cảm biến chụp ảnh ngược chiều so với chuyển động của camera 
thay vì là ống kính như các hệ thống chụp ảnh bình thường. Đây là một công nghệ gần như chỉ 
có hiệu quả đối với các máy ảnh có hệ thống ống kính rời. Tuy nhiên, Apple vẫn trang bị công 
nghệ này lên iPhone 12 hẳn là có một khả năng đặc biệt. Và khả năng đến từ cảm biến chống 
rung dịch chuyển chính là các bộ ổn định hình ảnh dịch chuyển sẽ trở nên có hiệu quả trong các 
hệ thống quang học đối với việc chống rung giúp cho việc chụp ảnh thiếu sáng hay quay video 
trở nên mượt mà hơn. Cảm biến chống rung dịch chuyển còn có khả năng thú vị đó là điều 
chỉnh hình ảnh khi camera chuyển động quay tròn, thay vì các hệ thống thông thường sẽ chống 
rung bằng ống kính thì ở đây camera của iPhone 12 sẽ chống rung bằng dịch chuyển cảm biến 
(Tâm Anh - 2020).

3. Công nghệ cảm biến smartphone trong tương lai

Theo như đà phát triển của các công nghệ hiện nay, công nghệ cảm biến trên smartphone 
cũng sẽ được phát triển một cách vượt bật từ những nền tảng đã có. Ở hiện tại hầu hết các 
smartphone đều có 3 phím vật lý đó là 1 nút nguồn và 2 nút điều khiển âm lượng. Tuy nhiên 
với công nghệ cảm biến siêu âm, điều đó sẽ trở nên dễ dàng khi mà người dùng có thể thao tác 
mà không cần tương tác với phím vật lý, mà người dùng có thể bấm trên màn hình hay cạnh 
bên chỉ thông qua các cảm biến, các cảm biến siêu âm sẽ hoạt động và thực thi lệnh giống như 
là khi người dùng tương tác với phím vật lý. Đây có thể nói là một công nghệ hứa hẹn khi với 
việc một chiếc smartphone không có bất kỳ phím vật lý nào vẫn hoạt động hiệu quả thì thật là 
một thiết bị cao cấp. Tuy nhiên đây cũng chỉ là những nghiên cứu ban đầu từ phía “Android 
Authority”, không có gì có thể đảm bảo rằng tương lai sẽ có mặt dù vậy với công nghệ ở hiện 
tại và đà phát triển này thì không gì là không thể làm được nếu người dùng có nhu đầu đến điều 
đó [19]. Ngoài ra, còn một số công nghệ được nhắc đến như điều khiển bằng tâm trí, sạc pin 
không khí, thay đổi màu sắc,... thì những công nghệ này nếu trong tương lai có xuất hiện hẳn 
ngoài việc áp dụng các công nghệ AI thì cũng sẽ hoạt động kèm theo các công nghệ cảm biến 
để có thể thu được dữ liệu (Remaxvietnam - 2020).
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4. Kết luận

Qua bài viết trên có thể thấy được chúng ta đã tìm hiểu về các loại cảm biến áp dụng trên 
smartphone, có thể thấy có cảm biến rất dễ sử dụng và cũng có rất nhiều công dụng, cũng có 
những loại cảm biến chỉ có tác dụng bổ trợ cho cảm biến khác... Suy cho cùng để một chiếc 
smartphone có thể hoạt động được hiệu quả và thực hiện được các khả năng thông minh, cao 
cấp thì cần phải được trang bị nhiều cảm biến trên đó để có thể kết hợp lại và tạo nên sự hiệu 
quả tốt hơn. Người dùng cũng sẽ thấy được dựa vào các loại cảm biến đặc biệt như là cảm biến 
vân tay và cảm biến ánh sáng sẽ có thể dễ dàng nhận ra được sự phân cấp về tầng lớp của các 
loại smartphone với nhau, các smartphone cao cấp sẽ được trang bị các công nghệ cảm biến 
camera và vân tay chất lượng hơn để tạo nên sự khác biệt cũng như là sự đẳng cấp đến có thể 
làm nổi bật nhà sản xuất đó trên thị trường. Mặc dù vậy, qua những chức năng đã đề cập có thể 
thấy rằng gần như các công nghệ cảm biến này đa phần sẽ được sử dụng bởi giới trẻ, ở các độ 
tuổi lớn hơn hay những người không chuyên về công nghệ sẽ không thể sử dụng được tối ưu 
các công nghệ cảm biến này, vì vậy các nhà sản xuất smartphone cần phải nâng cấp và đơn giản 
hóa các công nghệ này để gần như mọi người dùng đều có thể sử dụng được một cách dễ dàng 
và có thể công nghệ hóa cuộc sống thay vì chỉ sử dụng smartphone như một cách thông thường.
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